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QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật
do Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh
ban hành hết hiệu lực toàn bộ và một phần


CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hết hiệu lực toàn bộ và một phần, cụ thể như sau:
1. Văn bản hết hiệu lực toàn bộ: 51 văn bản, gồm: 20 Nghị quyết, 31 Quyết định.
2. Văn bản hết hiệu lực một phần: 09 văn bản, gồm 05 Nghị quyết, 04 Quyết định.
 (Có Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hết hiệu lực toàn bộ và một phần kèm theo)
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành; Chủ tịch Hội đồng nhân dân và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh uỷ;           
- Thường trực HĐND tỉnh;          báo cáo
- Đoàn đại biểu QH tỉnh; 
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PCT UBND tỉnh;
- Cục Kiểm tra văn bản‑Bộ Tư pháp;      
- UBMTTQ và các tổ chức CT-XH tỉnh;
- Ban Pháp chế HĐND tỉnh;
- Công an tỉnh;
- TAND tỉnh, VKSND tỉnh;
- Như  Điều 3 (thi hành);
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- TP, PTP, CV khối NCTH;
- Lưu: VT, NC (P.Hà).
	CHỦ TỊCH




Đã ký



Nguyễn Văn Sơn
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DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH,
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ VÀ MỘT PHẦN
(Kèm theo Quyết định số 95/QĐ-UBND ngày 27 tháng 01 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ: 51 văn bản (20 Nghị quyết, 31 Quyết định)

	STT
	Tên loại văn bản
	Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản
	Tên gọi của văn bản
	Lý do hết hiệu lực
	Ngày hết hiệu lực

	I
	NGHỊ QUYẾT: 20 văn bản

	1. 
	Nghị quyết
	Số 10/2014/NQ-HĐND ngày 22/7/2014
	Về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
	Được thay thế tại Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND ngày 16/7/2021 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản hàng hóa; sản phẩm OCOP và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025
	01/8/2021

	2. 
	Nghị quyết
	Số 12/2014/NQ-HĐND ngày 22/7/2014
	Về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất hàng hoá đối với một số cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
	Được thay thế tại Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND ngày 16/7/2021 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản hàng hóa; sản phẩm OCOP và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025
	01/8/2021

	3. 
	Nghị quyết
	Số 01/2016/NQ-HĐND ngày 12/7/2016
	Quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021
	Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản (theo khoản 1 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2020)
	01/01/2022

	4. 
	Nghị quyết
	Số 05/2016/NQ-HĐND ngày 13/7/2016
	Về chính sách khuyến khích phát triển Hợp tác xã nông, lâm nghiệp, thủy sản trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
	Được thay thế tại Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND ngày 16/7/2021 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản hàng hóa; sản phẩm OCOP và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025
	01/8/2021

	5. 
	Nghị quyết
	Số 06/2016/NQ-HĐND ngày 06/12/2016
	Quy định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017 và áp dụng cho thời kỳ ổn định ngân sách địa phương giai đoạn 2017 - 2020
	Hết thời gian thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐND ngày 15/12/2020 của HĐND tỉnh về việc tiếp tục thực hiện trong năm 2021 đối với một số Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang
	01/01/2022

	6. 
	Nghị quyết
	Số 09/2016/NQ-HĐND ngày 06/12/2016
	Ban hành Quy định chính sách thu hút nguồn nhân lực có trình độ cao; chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo nâng cao trình độ sau đại học, giai đoạn 2017-2021
	Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản 
	01/01/2022

	7. 
	Nghị quyết
	Số 02/2017/NQ-HĐND ngày 25/7/2017
	Về chính sách khuyến khích phát triển tưới tiên tiến, tiết kiệm nước cho cây trồng cạn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
	Được thay thế tại Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND ngày 16/7/2021 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản hàng hóa; sản phẩm OCOP và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025
	01/8/2021

	8. 
	Nghị quyết
	Số 03/2017/NQ-HĐND ngày 25/7/2017
	Về chính sách hỗ trợ giống cây lâm nghiệp chất lượng cao trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2018 - 2021
	Được thay thế tại Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND ngày 16/7/2021 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản hàng hóa; sản phẩm OCOP và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025
	01/8/2021

	9. 
	Nghị quyết
	Số 07/2017/NQ-HĐND ngày 25/7/2017
	Ban hành Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách tỉnh, ngân sách huyện, thành phố và ngân sách xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2018 - 2020
	Hết thời gian thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐND ngày 15/12/2020 của HĐND tỉnh về việc tiếp tục thực hiện trong năm 2021 đối với một số Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang
	01/01/2022

	10. 
	Nghị quyết
	Số 08/2017/NQ-HĐND ngày 26/7/2017
	Ban hành Quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển và kinh phí sự nghiệp nguồn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
	Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản 
	01/01/2021

	11. 
	Nghị quyết
	Số 15/2017/NQ-HĐND ngày 04/12/2017
	Ban hành Quy định một số chế độ chi tiêu bảo đảm hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
	Thay thế tại Nghị quyết số 11/2021/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của HĐND tỉnh Ban hành Quy định một số chế độ chi tiêu bảo đảm hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
	01/01/2022

	12. 
	Nghị quyết
	Số 23/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017
	Về việc sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 2 Điều 2 Nghị quyết số 06/2016/NQ-HĐND ngày 06/12/2016 quy định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017 và áp dụng cho thời kỳ ổn định ngân sách địa phương giai đoạn 2017-2020
	Hết thời gian thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐND ngày 15/12/2020 của HĐND tỉnh về việc tiếp tục thực hiện trong năm 2021 đối với một số Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang
	01/01/2022

	13. 
	Nghị quyết
	Số 04/2018/NQ-HĐND ngày 04/7/2018
	Quy định một số nội dung và mức chi từ nguồn kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
	Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản 
	01/01/2021

	14. 
	Nghị quyết
	Số 08/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018
	Quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2018-2020
	Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản 
	01/01/2021

	15. 
	Nghị quyết
	Số 09/2019/NQ-HĐND ngày 01/8/2019
	Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Nghị quyết số 12/2014/NQ-HĐND ngày 22/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất hàng hóa đối với một số cây trồng, vật nuôi; Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐND ngày 25/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ giống cây lâm nghiệp chất lượng cao trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2018-2021
	Được thay thế tại Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND ngày 16/7/2021 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản hàng hóa; sản phẩm OCOP và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025
	01/8/2021

	16. 
	Nghị quyết
	Số 15/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chính sách thu hút nguồn nhân lực có trình độ cao; chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo nâng cao trình độ sau đại học, giai đoạn 2017-2021 ban hành kèm theo Nghị quyết số 09/2016/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh
	Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản 
	01/01/2022

	17. 
	Nghị quyết
	Số 16/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019
	Quy định mức chi cho công tác theo dõi, đánh giá bộ chỉ số nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; kiểm tra, đánh giá chất lượng nước tại hộ gia đình vùng nguồn nước bị ô nhiễm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
	Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản 
	01/01/2021

	18. 
	Nghị quyết
	Số 19/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019
	Quy định trợ cấp ngày công lao động, mức chi phí đi lại, hỗ trợ tiền ăn cho dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
	
Thay thế tại Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐND ngày 16/7/2021 của HĐND tỉnh Quy định phụ cấp hằng tháng đối với thôn đội trưởng và mức trợ cấp ngày công lao động đối với dân quân khi làm nhiệm vụ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
	01/08/2021

	19. 
	Nghị quyết
	Số 05/2020/NQ-HĐND ngày 15/12/2020
	Về việc tiếp tục thực hiện trong năm 2021 đối với một số Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang
	Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản 
	01/01/2022

	20. 
	Nghị quyết
	Số 01/2021/NQ-HĐND ngày 26/3/2021
	Quy định mức chi, thời gian được hưởng hỗ trợ phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
	Công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 ‑ 2026 đã hoàn thành
	12/6/2021

	II
	QUYẾT ĐỊNH: 31 văn bản

	21. 
	Quyết định
	Số 63/2006/QĐ-UBND ngày 15/9/2006
	Về việc thành lập Công ty Phát triển hạ tầng khu công nghiệp Tuyên Quang
	Bãi bỏ tại Quyết định số 01/2021/QĐ-UBND ngày 05/05/2021 của UBND tỉnh về bãi bỏ 12 quyết định quy phạm pháp luật do UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành
	20/5/2021

	22. 
	Quyết định
	Số 37/2007/QĐ-UBND ngày 06/11/2007
	Về việc ban hành Quy định quản lý tiêu chuẩn đo lường chất lượng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
	Bãi bỏ tại Quyết định số 01/2021/QĐ-UBND ngày 05/5/2021của UBND tỉnh về bãi bỏ 12 quyết định quy phạm pháp luật do UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành 
	20/5/2021

	23. 
	Quyết định
	Số 13/2009/QĐ-UBND ngày 15/9/2009
	Phê duyệt Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng đến năm 2020 của tỉnh Tuyên Quang
	Bãi bỏ tại Quyết định số 01/2021/QĐ-UBND ngày 05/5/2021của UBND tỉnh về bãi bỏ 12 quyết định quy phạm pháp luật do UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành 
	20/5/2021

	24. 
	Quyết định
	Số 08/2011/QĐ-UBND ngày 01/7/2011
	Về việc ban hành quy định về quản lý và phân cấp quản lý cơ sở dữ liệu công trình ngầm đô thị trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang và của Uỷ ban nhân dân tỉnh 
	Thay thế tại Quyết định số 22/2021/QĐ-UBND ngày 08/12/2021 của UBND tỉnh Ban hành Quy định về quản lý, phân cấp quản lý cơ sở dữ liệu và cung cấp dữ liệu về công trình ngầm đô thị trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
	20/12/2021

	25. 
	Quyết định
	Số 12/2011/QĐ-UBND ngày 06/8/2011
	Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 13/2009/QĐUBND ngày 15 tháng 9 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng đến năm 2020 của tỉnh Tuyên Quang
	Bãi bỏ tại  Quyết định số 01/2021/QĐ-UBND ngày 05/5/2021của UBND tỉnh về bãi bỏ 12 quyết định quy phạm pháp luật do UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành 
	20/5/2021

	26. 
	Quyết định
	Số 10/2012/QĐ-UBND ngày 08/6/2012
	Ban hành Quy định cơ chế quản lý điều hành, tổ chức thực hiện Quyết định số 1766/QĐ-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư Dự án thuỷ điện Tuyên Quang trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
	Bãi bỏ tại Quyết định số 01/2021/QĐ-UBND ngày 05/5/2021của UBND tỉnh về bãi bỏ 12 quyết định quy phạm pháp luật do UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành 
	20/5/2021

	27. 
	Quyết định
	Số 13/2012/QĐ-UBND ngày 17/7/2012
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý tiêu chuẩn đo lường chất lượng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang ban hành kèm theo Quyết định số 37/2007/QĐ-UBND ngày 06 tháng 11 năm 2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang
	Bãi bỏ tại  Quyết định số 01/2021/QĐ-UBND ngày 05/5/2021của UBND tỉnh về bãi bỏ 12 quyết định quy phạm pháp luật do UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành 
	20/5/2021

	28. 
	Quyết định
	Số 21/2012/QĐ-UBND ngày 12/12/2012
	Sửa đổi điểm b, tiết 2.2, khoản 2, Điều 3 Quy định cơ chế quản lý điều hành, tổ chức thực hiện Quyết định số 1766/QĐTTg ngày 10 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kèm theo Quyết định số 10/2012/QĐ-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh
	Bãi bỏ tại  Quyết định số 01/2021/QĐ-UBND ngày 05/5/2021của UBND tỉnh về bãi bỏ 12 quyết định quy phạm pháp luật do UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành 
	20/5/2021

	29. 
	Quyết định
	Số 26/2012/QĐ-UBND ngày 22/12/2012
	Quy định một số nội dung quản lý nhà nước về báo chí trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
	Bãi bỏ tại  Quyết định số 01/2021/QĐ-UBND ngày 05/5/2021của UBND tỉnh về bãi bỏ 12 quyết định quy phạm pháp luật do UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành 
	20/5/2021

	30. 
	Quyết định
	Số 30/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012
	Về việc ban hành quy định cho hội viên nông dân trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang vay vốn được hỗ trợ kinh phí và lãi suất tiền vay để phát triển chăn nuôi (trâu, bò, lợn) có kết hợp xây dựng hầm Biogas bằng vật liệu nhựa composite
	Bãi bỏ tại Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND ngày 16/7/2021 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản hàng hóa; sản phẩm OCOP và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025
	01/8/2021

	31. 
	Quyết định
	Số 04/2013/QĐ-UBND ngày 16/5/2013
	Ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước tỉnh Tuyên Quang
	Thay thế tại Quyết định số 06/2021/QĐ-UBND ngày 28/5/2021 của UBND tỉnh Ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
	10/6/2021

	32. 
	Quyết định
	Số 05/2013/QĐ-UBND ngày 16/5/2013
	Về việc ban hành Quy định chế độ khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân đạt thành tích trong các kỳ thi quốc tế, khu vực quốc tế, quốc gia, khu vực quốc gia, kỳ thi cấp tỉnh áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
	Được thay thế tại Quyết định số 12/2021/QĐ-UBND ngày 15/9/2021 của UBND tỉnh Ban hành Quy định Chế độ khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đạt thành tích trong các kỳ thi quốc tế, khu vực quốc tế, quốc gia và kỳ thi cấp tỉnh
	01/10/2021

	33. 
	Quyết định
	Số 16/2013/QĐ-UBND ngày 20/8/2013
	Ban hành Quy chế tuyển dụng và Nội quy thi tuyển công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
	Được thay thế tại Quyết định số 10/2021/QĐ-UBND ngày 25/8/2021 của UBND tỉnh  ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
	05/9/2021

	34. 
	Quyết định
	Số 18/2013/QĐ-UBND ngày 13/9/2013
	Ban hành Quy chế quản lý kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
	Bãi bỏ tại  Quyết định số 01/2021/QĐ-UBND ngày 05/5/2021của UBND tỉnh về bãi bỏ 12 quyết định quy phạm pháp luật do UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành 
	20/5/2021

	35. 
	Quyết định
	Số 32/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013
	Ban hành quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức
	Bãi bỏ tại Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND ngày 20/5/2021 của UBND tỉnh ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế, số lượng người làm việc, cán bộ, công chức, viên chức và người quản lý doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh Tuyên Quang
	01/6/2021

	36. 
	Quyết định
	Số 33/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013
	Ban hành Quy định Phân cấp quản lý viên chức
	Bãi bỏ tại Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND ngày 20/5/2021 của UBND tỉnh ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế, số lượng người làm việc, cán bộ, công chức, viên chức và người quản lý doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh Tuyên Quang
	01/6/2021

	37. 
	Quyết định
	Số 03/2014/QĐ-UBND ngày 21/5/2014
	Sửa đổi, bổ sung quy định cho hội viên nông dân trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang vay vốn được hỗ trợ kinh phí và lãi suất tiền vay để phát triển chăn nuôi (trâu, bò, lợn) có kết hợp xây dựng hầm Biogas bằng vật liệu nhựa composite ban hành kèm theo Quyết định số 30/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh
	Bãi bỏ tại Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND ngày 16/7/2021 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản hàng hóa; sản phẩm OCOP và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025
	01/8/2021

	38. 
	Quyết định
	Số 05/2014/QĐ-UBND ngày 27/5/2014
	Sửa đổi, bổ sung Điều 4 quy định về quản lý và phân cấp quản lý cơ sở dữ liệu công trình ngầm đô thị trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang ban hành kèm theo Quyết định số 08/2011/QĐ-UBND ngày 01/7/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh
	Thay thế tại Quyết định số 22/2021/QĐ-UBND ngày 08/12/2021 của UBND tỉnh Ban hành Quy định về quản lý, phân cấp quản lý cơ sở dữ liệu và cung cấp dữ liệu về công trình ngầm đô thị trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
	20/12/2021

	39. 
	Quyết định
	Số 12/2014/QĐ-UBND ngày 11/8/2014
	Ban hành Quy chế phối hợp liên ngành về giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
	Thay thế tại Quyết định số 04/2021/QĐ-UBND ngày 18/5/2021 của UBND tỉnh Ban hành Quy chế phối hợp liên ngành về giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
	01/6/2021

	40. 
	Quyết định
	Số 29/2014/QĐ-UBND ngày 20/12/2014
	Sửa đổi, bổ sung Quy định một số nội dung quản lý nhà nước về báo chí trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang ban hành kèm theo Quyết định số 26/2012/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh
	Bãi bỏ tại Quyết định số 01/2021/QĐ-UBND ngày 05/5/2021 của UBND tỉnh về bãi bỏ 12 quyết định quy phạm pháp luật do UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành 
	20/5/2021

	41. 
	Quyết định
	Số 32/2014/QĐ-UBND ngày 27/12/2014
	Ban hành Quy định quản lý, phân cấp quản lý sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật trong đô thị trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
	Thay thế tại Quyết định số 21/2021/QĐ-UBND ngày 08/12/2021 của UBND tỉnh Ban hành Quy định quản lý, sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật trong đô thị trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
	20/12/2021

	42. 
	Quyết định
	Số 33/2014/QĐ-UBND ngày 27/12/2014
	Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện chế độ báo cáo thống kê tổng hợp ngành xây dựng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
	Bãi bỏ tại  Quyết định số 01/2021/QĐ-UBND ngày 05/5/2021của UBND tỉnh về bãi bỏ 12 quyết định quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành 
	20/5/2021

	43. 
	Quyết định
	Số 02/2016/QĐ-UBND ngày 20/02/2016
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chế độ khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân đạt thành tích trong các kỳ thi quốc tế, khu vực quốc tế, quốc gia, khu vực quốc gia, kỳ thi cấp tỉnh áp dụng trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND ngày 16 tháng 5 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang
	Được thay thế tại Quyết định số 12/2021/QĐ-UBND ngày 15/9/2021 của UBND tỉnh Ban hành Quy định Chế độ khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đạt thành tích trong các kỳ thi quốc tế, khu vực quốc tế, quốc gia và kỳ thi cấp tỉnh
	01/10/2021

	44. 
	Quyết định
	Số 09/2017/QĐ-UBND ngày 20/7/2017
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang ban hành kèm theo Quyết định số 16/2013/QĐ-UBND ngày 20/8/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh
	Được thay thế tại Quyết định số 10/2021/QĐ-UBND ngày 25/8/2021 của UBND tỉnh  ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
	05/9/2021

	45. 
	Quyết định
	Số 01/2018/QĐ-UBND ngày 19/3/2018
	Về việc phân cấp thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng, thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
	Bãi bỏ tại  Quyết định số 01/2021/QĐ-UBND ngày 05/5/2021của UBND tỉnh về bãi bỏ 12 quyết định quy phạm pháp luật do UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành 
	20/5/2021

	46. 
	Quyết định
	Số 04/2018/QĐ-UBND ngày 10/7/2018
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân cấp quản lý viên chức ban hành kèm theo Quyết định số 33/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang
	Bãi bỏ tại Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND ngày 20/5/2021 của UBND tỉnh ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế, số lượng người làm việc, cán bộ, công chức, viên chức và người quản lý doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh Tuyên Quang
	01/6/2021

	47. 
	Quyết định
	Số 09/2018/QĐ-UBND ngày 05/11/2018
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức ban hành kèm theo Quyết định số 32/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang
	Bãi bỏ tại Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND ngày 20/5/2021 của UBND tỉnh ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế, số lượng người làm việc, cán bộ, công chức, viên chức và người quản lý doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh Tuyên Quang
	01/6/2021

	48. 
	Quyết định
	Số 14/2018/QĐ-UBND ngày 20/12/2018
	Quy định cụ thể giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2018-2020
	Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản 
	01/01/2021

	49. 
	Quyết định
	Số 03/2020/QĐ-UBND ngày 20/4/2020
	Quy định về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
	Thay thế tại Quyết định số 02/2021/QĐ-UBND ngày 12/5/2021 của UBND tỉnh về việc phân cấp thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng và quy định điều kiện về quy mô của công trình xây dựng được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
	23/5/2021

	50. 
	Quyết định
	Số 25/2020/QĐ-UBND ngày 26/12/2020 
	Về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
	Được thay thế tại Quyết định số 26/2021/QĐ-UBND ngày 28/12/2021 của UBND tỉnh về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
	08/01/2022

	51. 
	Quyết định
	Số 16/2021/QĐ-UBND ngày 28/9/2021
	Quy định hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) và một số đối tượng lao động đặc thù khác gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
	Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản 
	01/01/2022





B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN: 09 văn bản (05 Nghị quyết, 04 Quyết định)
	STT
	Tên loại văn bản
	Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành, tên gọi của văn bản
	Nội dung, quy định
 hết hiệu lực
	Lý do hết hiệu lực
	Ngày hết hiệu lực

	I
	NGHỊ QUYẾT: 05 văn bản
	
	
	

	1
	Nghị quyết
	Số 11/2014/NQ-HĐND ngày 22 tháng 7 năm 2014 của HĐND tỉnh về số lượng, chức danh, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, tổ dân phố, mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở xã, phường, thị trấn và chi hội thuộc các tổ chức chính trị - xã hội ở thôn thuộc các xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
	Bãi bỏ chức danh, mức phụ cấp hằng tháng đối với chức danh thôn đội trưởng quy định tại điểm b khoản 3 Điều 1 Nghị quyết số 11/2014/NQ-HĐND
	Khoản 3 Điều 6 Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐND ngày 16/7/2021 của HĐND tỉnh Quy định phụ cấp hằng tháng đối với thôn đội trưởng và mức trợ cấp ngày công lao động đối với dân quân khi làm nhiệm vụ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang bãi bỏ chức danh, mức phụ cấp hằng tháng đối với chức danh thôn đội trưởng quy định tại điểm b khoản 3 Điều 1 Nghị quyết số 11/2014/NQ-HĐND
	01/8/2021

	2
	Nghị quyết
	Số 01/2019/NĐ-HĐND ngày 01/8/2019 của HĐND tỉnh Quy định chức danh, bố trí số lượng, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; mức khoán kinh phí hoạt động đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ở xã, phường, thị trấn; mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách và mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
	Bãi bỏ chức danh, mức phụ cấp hằng tháng đối với chức danh thôn đội trưởng quy định tại khoản 1 Điều 7; Điều 5 Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND
	- Khoản 3 Điều 6 Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐND ngày 16/7/2021 của HĐND tỉnh Quy định phụ cấp hằng tháng đối với thôn đội trưởng và mức trợ cấp ngày công lao động đối với dân quân khi làm nhiệm vụ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang  bãi bỏ chức danh, mức phụ cấp hằng tháng đối với chức danh thôn đội trưởng quy định tại khoản 1 Điều 7 Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND và ngày hết hiệu lực là ngày 01/8/2021
- Khoản 1 Điều 3 Nghị quyết số 06/2021/NQ-HĐND ngày 15/12/2021 của HĐND tỉnh Ban hành quy định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022 và áp dụng cho thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang bãi bỏ Điều 5 Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND ngày 01 tháng 08 năm 2019 và ngày hết hiệu lực là ngày 25/12/2021.
	- Chức danh, mức phụ cấp hằng tháng đối với chức danh thôn đội trưởng quy định tại khoản 1 Điều 7 Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND hết hiệu lực từ ngày 01/8/2021
- Điều 5 Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND hết hiệu lực từ  25/12/2021


	3
	Nghị quyết
	Số 05/2019/NQ-HĐND ngày 01/8/2019 của HĐND tỉnh Quy định một số chính sách khuyến khích phát triển giáo dục mầm non ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
	Khoản 2 Điều 3; khoản 3 Điều 4; khoản 3, khoản 4 Điều 7; khoản 3 Điều 10; khoản 4 Điều 10 Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND
	Được sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết số 14/2021/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của HĐND tỉnh Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số chính sách khuyến khích phát triển giáo dục mầm non ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND ngày 01 tháng 8 năm 2019 của HĐND tỉnh Tuyên Quang
	01/01/2022

	4
	Nghị quyết
	Số 20/2019/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của HĐND tỉnh về việc thông qua bảng giá đất năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
	[bookmark: _GoBack]- Sửa đổi, bổ sung: Mục 2, Mục 3, Mục 8 Biểu số 01A/VGTC-TP; Mục 1, Mục 2, Mục 11.1, Mục 13.4, Mục 15.1, Mục 22.1 Biểu số 02A/VGTC-YS; Mục 1, Mục 4, Mục 6, Biểu số 03A/VGTC-SD; Mục 12.1, Mục 14 Biểu số 04A/VGTC-HY; Mục 6.1, Mục 11.2, Mục 13.1, Mục 14.1, Mục 14.2, Mục 14.3, Mục 15.1, Mục 23.1 Biểu số 05A/VGTC-CH; Mục 3.1, Mục 6.1, Mục 6.2, Mục 8.1 Biểu số 07A/VGTC-LB; Biểu 07/OĐT-H; điểm 1 Mục I, điểm 1, 2 Mục V, điểm 2 Mục VI Biểu số 08/SON-TQ ban hành kèm theo Nghị quyết số 20/2019/NQ-HĐND.
- Bãi bỏ Mục 1 Biểu số 01A/VGTC-TP; Mục 13.1, Mục 13.2, Mục 13.3, Mục 14, Mục 25, Mục 26 Biểu số 02A/VGTC-YS; Mục 1, Mục 2 Biểu số 05A/VGTC-CH; Mục 4 Biểu số 07A/VGTC-LB; Mục 2, Mục 3 Biểu số 06/ONT-TPTQ; Mục 4 Biểu số 06/ONT-LB; Mục 8, Mục 24 Biểu số 06/ONT-CH; Mục 2, Mục 6, Mục 7, Biểu số 06/ONT-YS; Mục 6, Mục 18, Mục 21, Mục 28 Biểu số 06/ONT-SD ban hành kèm theo Nghị quyết số 20/2019/NQ-HĐND.
	Được sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết số 10/2021/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 20/2019/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua bảng giá đất 05 năm (2020 - 2024) trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
	01/01/2022

	5
	Nghị quyết
	Số 11/2020/NQ-HĐND ngày 30/12/2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND ngày 01 tháng 8 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chức danh, bố trí số lượng, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; mức khoán kinh phí hoạt động đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ở xã, phường, thị trấn; mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách và mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh
	Khoản 4 Điều 1 Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND
	Điều 3 Nghị quyết số 06/2021/NQ-HĐND ngày 15/12/2021 của HĐND tỉnh Ban hành quy định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022 và áp dụng cho thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang bãi bỏ khoản 4 Điều 1 Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND ngày 30 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh
	25/12/2021

	II
	QUYẾT ĐỊNH: 04 văn bản
	
	
	

	6
	Quyết định
	Số 05/2009/QĐ-UBND ngày 17/6/2009 của UBND tỉnh ban hành Quy định chế độ khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật, phát thanh - truyền hình của tỉnh đoạt giải cấp khu vực, quốc gia và quốc tế
	Tên Quyết định số 05/2009/QĐ-UBND; tên Điều 1; điểm 1.3 khoản 1 Điều 1; khoản 2 Điều 2 Quyết định số 05/2009/QĐ-UBND
	Được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 08/2021/QĐ-UBND ngày 10/6/2021 của UBND tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 05/2009/QĐ-UBND ngày 17/06/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chế độ khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật, phát thanh - truyền hình của tỉnh đoạt giải cấp khu vực, quốc gia và quốc tế
	20/6/2021

	7
	Quyết định
	Số 30/2019/QĐ-UBND ngày 12/11/2019 của UBND tỉnh ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng (đối tượng sử dụng, chủng loại, số lượng, mức giá) và bổ sung định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
	Điều 2; Điều 3 Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND
	Được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 13/2021/QĐ-UBND ngày 17/9/2021 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ngày 12/11/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng (đối tượng sử dụng, chủng loại, số lượng, mức giá) và bổ sung định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
	27/9/2021

	8
	Quyết định
	Số 15/2019/QĐ-UBND ngày 15/7/2019 của UBND tỉnh quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang
	Khoản 1 Điều 1; khoản 6 Điều 5; điểm a, điểm b khoản 7 Điều 5 Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND
	Sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 07/2021/QĐ-UBND ngày 31/5/2021 của UBND tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND ngày 15/7/2019 của UBND tỉnh quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang
	10/6/2021

	9
	Quyết định
	Số 26/2019/QĐ-UBND ngày 04/10/2019 của UBND tỉnh Ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động
	Điểm b khoản 2 Điều 1; Điều 3; khoản 2 Điều 8 Quyết định số 26/2019/QĐ-UBND
	Sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 11/2021/QĐ-UBND ngày 31/8/2021 của UBND tỉnh của UBND tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ban hành kèm theo Quyết định số 26/2019/QĐ-UBND ngày 04 tháng 10 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang
	10/9/2021
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22 tháng 6 năm 

2015; Lu

?

t s

?

a đ

?

i, b

?

 

sung m

?

t s

?

 

đi

?

u c

?

a Lu

?

t Ban hành văn b

?

n quy ph

?

m 

pháp lu

?

t ngày 18 tháng 6 năm 2020;

 

Căn c

?

 

Ngh

?

 

đ

?

nh s

?

 

34/2016/NĐ

-

CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 c

?

a 

Chính ph

?

 

Quy đ

?

nh chi ti

?

t m

?

t s

?

 

đi

?

u vŕ bi

?

n pháp thi hŕnh Lu

?

t Ban hŕnh 

văn b

?

n quy ph

?

m pháp lu

?

t;

 

Ngh

?

 

đ

?

nh s

?

 

154/2020/NĐ

-

CP ngŕy 31 tháng 12 

năm 2020 c

?

a Chính ph

?

 

s

?

a đ

?

i, b

?

 

sung m

?

t s

?

 

đi

?

u c

?

a 

N

gh

?

 

đ

?

nh s

?

 

34/2016/NĐ

-

CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 c

?

a Chính ph

?

 

Quy đ

?

nh chi ti

?

t m

?

t 

s

?

 

đi

?

u vŕ bi

?

n pháp thi hŕnh Lu

?

t ban hành văn b

?

n quy ph

?

m pháp lu

?

t

;

 

Theo đ

?

 

ngh

?

 

c

?

a Giám đ

?
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